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THÔNG TƯ
Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; 
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11ngày 14/06/2005; 
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013;
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
Căn cứ Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của luật kế toán;
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho các đơn vị sau:
1. Các đơn vị trong hệ thống hải quan gồm: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Cục nghiệp vụ thuộc tổng cục có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; Chi cục Hải quan.
2. Các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức thu ngân sách nhà nước: Kho bạc nhà nước; ngân hàng nhà nước; ngân hàng thương mại; các tổ chức thực hiện công tác ủy nhiệm thu của cơ quan Hải quan.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Bao gồm các khoản tiền thu thuế, thu tiền chậm nộp, thu lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính, thu bán hàng tịch thu, lệ phí thu hộ các hiệp hội và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể như sau:
1. Tiền mặt do người nộp thuế nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan; tiền thuế và các khoản phải nộp khác người nộp thuế nộp vào tài khoản tạm giữ của hải quan tại kho bạc và tiền gửi tài khoản chuyên thu của hải quan tại ngân hàng thương mại;
2. Tiền thuế và các khoản phải nộp khác, người nộp thuế nộp trực tiếp vào tài khoản ngân sách nhà nước;
3. Các khoản phải thu bao gồm: phải thu từ người nộp thuế, phải thu từ các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, phải thu tiền phí và lệ phí hải quan;
4. Các khoản phải trả người nộp thuế do ký quỹ; phải trả tiền, hàng tạm giữ do vi phạm hành chính; phải trả do thu hộ các cơ quan, hiệp hội khác; phải trả người nộp thuế do nộp thừa trên tài khoản tạm thu, chuyên thu của hải quan tại kho bạc, ngân hàng;
5. Thanh toán với ngân sách nhà nước bao gồm: Các khoản phải thu được bù trừ từ các khoản đã nộp ngân sách được hoàn; số thuế và thu khác được đề nghị hoàn của người nộp thuế; thanh toán số thu, nộp với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp;
6. Các khoản được trích lại từ số thu theo tỷ lệ quy định chuyển đơn vị dự toán;
7. Các khoản thanh toán, hoàn trả, bù trừ, miễn, giảm, xoá nợ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Nội dung của kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
1. Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc tổ chức hệ thống thông tin quản lý nội bộ của hệ thống Hải quan về thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế áp dụng biện pháp tự vệ, thu lệ phí, thu phạt, thu bán hàng tịch thu, lệ phí thu hộ các hiệp hội và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu).
2. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh tình hình thu nộp Ngân sách Nhà nước về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các khoản thu khác của người nộp thuế hoặc đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: Số thuế, số tiền chậm nộp, lệ phí phải thu; số thuế, số tiền chậm nộp, lệ phí đã thu; số thuế, số tiền chậm nộp đã thu và đã nộp Ngân sách; số thuế, số tiền chậm nộp còn nợ đọng; số hàng hóa tạm giữ; số hàng hóa đã có quyết định tịch thu nhưng chưa tổ chức bán hoặc chưa tiêu hủy; số hàng hóa đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý,…
3. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được ghi chép, phản ánh theo phương pháp ghi kép, bảo đảm tổng hợp được các thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý của hệ thống Hải quan theo từng kỳ kế toán, từng sắc thuế, từng người nộp thuế.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong thông tư này, các từ ngữ sau dưới đây được hiểu như sau:
1. “Thuế tạm thu” là thuế của hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập và các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu khác theo quy định phải nộp thuế vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan.
2. “Thuế chuyên thu” là thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu còn lại, ngoài các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1 điều này.
3. “Tài khoản chuyên thu” là tài khoản tiền gửi/thanh toán của cơ quan hải quan mở tại một số ngân hàng thương mại (ngân hàng đáp ứng điều kiện và được Bộ tài chính lựa chọn) bao gồm tài khoản tiền việt nam và tài khoản ngoại tệ để tập trung các khoản thu nộp thuế và thực hiện hoàn trả tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế trước khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
4. “Hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu” là hệ thống phần mềm kế toán ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý thuế và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan xây dựng.
5. “Cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu” là tập hợp các thông tin, dữ liệu về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm: chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan đến thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Tổng cục Hải quan.
6. “Người nộp thuế” Bao gồm các tổ chức, cá nhân quy định tại điều 2 Luật Quản lý thuế.
Điều 5. Yêu cầu đối với kế toán thuế xuất, nhập khẩu 
1. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán.
2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định về các thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ yêu cầu quản lý của hệ thống Hải quan.
3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ yêu cầu quản lý của hệ thống Hải quan.
4. Phản ánh trung thực thực tế hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bảo đảm thông tin có độ tin cậy cao.
5. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phản ánh liên tục; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước. 
6. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống  và thống nhất với các chỉ tiêu trong kế hoạch của Nhà nước giao, thống nhất với hệ thống thông tin của kế toán Nhà nước tại Kho bạc.
Điều 6. Đơn vị tính trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trong trường hợp nghiệp vụ thu thuế phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.
2. Kế toán hiện vật đối với hàng hóa tạm giữ, tịch thu phải dùng các đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 7. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Chữ viết sử dụng trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là tiếng Việt. 
2. Chữ số sử dụng trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là chữ số Ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.
3. Bộ phận kế toán ở đơn vị cấp Cục hoặc Tổng cục, khi lập báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng, nếu trên 12 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng, nếu trên 15 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.
Điều 8. Kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng, được quy định như sau:
1. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 
2. Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;
3. Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.
Điều 9. Kiểm tra kế toán
Cơ quan Hải quan phải chịu sự kiểm tra kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
Nội dung kiểm tra kế toán gồm: Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán; kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán; kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.
Thủ trưởng và người làm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các đơn vị được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.
Thủ trưởng và người làm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các đơn vị được kiểm tra kế toán có quyền: Từ chối cho kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định của pháp luật; Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra kế toán; Trường hợp không đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra kế toán, cơ quan Hải quan bị kiểm tra vẫn phải thực hiện và được quyền khiếu nại với cơ quan xử lý khiếu nại cuối cùng theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.
Trong nội bộ cơ quan Hải quan, bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra thường xuyên của Thủ trưởng cơ quan Hải quan nhằm bảo đảm cho các quy định về kế toán được chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế toán được thể hiện chính xác, trung thực.
Điều 10. Kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
1. Kiểm soát nội bộ kế toán là việc thực hiện kiểm soát, xem xét thường xuyên, liên tục trong phạm vi của đơn vị kế toán để đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, đầy đủ, kịp thời cả về hình thức, nội dung của chứng từ, sổ, báo cáo kế toán; quy trình thực hiện xử lý, hạch toán và phê duyệt theo đúng trình tự, nội dung, thẩm quyền đã được quy định trong cùng đơn vị kế toán.
2. Nội dung của công tác kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
a) Kiểm soát chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ kế toán thuế: mẫu chứng từ; tính hợp pháp của chứng từ; tính đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chính xác của thông tin trên chứng từ; sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán. 
b) Kiểm soát hạch toán, định khoản tài khoản kế toán: các giao dịch kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được định khoản đúng tính chất nghiệp vụ phát sinh, đúng tài khoản kế toán.
c) Kiểm soát ghi chép sổ kế toán: thời điểm ghi sổ kế toán, đối chiếu sổ kế toán chi tiết, bảng kê chứng từ và sổ cái; định kỳ thực hiện cân đối sổ kế toán theo kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
d) Kiểm soát báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của báo cáo kế toán; lưu báo cáo kế toán; lập, gửi và thuyết minh báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
e) Kiểm soát công tác tổ chức bộ máy kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu: phân công cán bộ trong đơn vị kế toán; tình hình thực thi trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ được giao thực hiện công việc kế toán.
3. Cán bộ được phân công thực hiện các nhiệm vụ kế toán có trách nhiệm tự kiểm tra, soát xét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó.
Phụ trách kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có trách nhiệm kiểm soát nội bộ đầy đủ các nội dung kế toán thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Thủ trưởng cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm soát các nội dung kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền trước khi phê duyệt, quyết định.
4. Trong quá trình kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu nếu phát hiện có sai sót, cán bộ thực hiện kiểm soát phải báo cáo người có thẩm quyền để kịp thời có văn bản đề nghị điều chỉnh chuyển các bộ phận có liên quan giải quyết theo trình tự, thẩm quyền quy định tại các quy trình nghiệp vụ hải quan hiện hành.
Điều 11. Kiểm kê tài sản
Kiểm kê tài sản là việc xác định tại chỗ về số tiền tồn quỹ, sao kê xác định số thuế và các khoản còn nợ đọng của người nộp thuế, số hàng hóa còn tạm giữ trong kho, số hàng có quyết định tịch thu nhưng chưa xử lý còn lưu giữ ở đơn vị tại thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.
Các đơn vị Hải quan thực hiện kiểm kê định kỳ cuối quý, cuối năm và trong các trường hợp khác theo yêu cầu quản lý.
Điều 12. Tài liệu kế toán 
Tài liệu kế toán gồm: Các thông tin trên giấy và thông điệp dữ liệu điện tử thể hiện theo các hình thức chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo quản lý nợ thuế, báo cáo kiểm tra kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán. 
Tài liệu kế toán thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử phản ánh thông tin của kế toán được tạo lập, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Tài liệu kế toán dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử phải có đầy đủ nội dung quy định cho từng loại tài liệu kế toán theo pháp luật kế toán. 
Tài liệu kế toán phải được bảo quản chu đáo, an toàn tại đơn vị Hải quan trong quá trình sử dụng và lưu trữ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
Điều 13. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán
1. Thủ trưởng cơ quan Hải quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, số liệu, tài liệu kế toán; phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán tại đơn vị mình; phải bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo quản tài liệu kế toán theo đúng quy định.
2. Cơ quan Hải quan phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kế toán phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng. 
3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng do Thủ trưởng cơ quan Hải quan quyết định theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan Hải quan hoặc người được uỷ quyền.
Điều 14. Lưu trữ tài liệu kế toán 
1. Lưu trữ tài liệu kế toán phải bảo đảm an toàn, nguyên vẹn các thông tin kế toán để chứng minh các báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Lưu trữ tài liệu kế toán bao gồm lưu trữ tài liệu kế toán đã in ra giấy và tài liệu kế toán được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử. 
Những tài liệu kế toán (gồm: sổ kế toán, báo cáo kế toán, chứng từ kế toán điện tử) được phép lưu trữ dưới dạng các thông điệp, dữ liệu điện tử. Trừ trường hợp tài liệu là Bảng cân đối tài khoản kế toán, Bảng đối chiếu kho bạc và các tài liệu kế toán bắt buộc phải in ra giấy theo quy trình nghiệp vụ Hải quan hoặc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Tài liệu kế toán lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu trong hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì phải tuân thủ các quy định tại khoản 3 điều này. 
Tài liệu kế toán đã lưu trữ chỉ được đưa ra sử dụng khi được sự đồng ý của Thủ trưởng, phụ trách kế toán đơn vị Hải quan. Nghiêm cấm mọi trường hợp cung cấp tài liệu kế toán ra bên ngoài đơn vị hoặc mang tài liệu kế toán ra khỏi đơn vị khi chưa được phép bằng văn bản của của Thủ trưởng, phụ trách kế toán. 
Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
2. Lưu trữ tài liệu kế toán đã in ra giấy:
Tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm: Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán và các tài liệu khác đã được đơn vị in ra giấy.
Tài liệu kế toán phải được bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Người làm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sử dụng. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính theo quy định của pháp luật cho từng loại tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. 
Thủ trưởng cơ quan Hải quan phải chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán về sự an toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán. Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm. 
Tài liệu kế toán được lưu tại kho lưu trữ của cơ quan Hải quan. Kho lưu trữ tài liệu kế toán phải bố trí gần địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở, phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật.
3. Lưu trữ tài liệu kế toán điện tử:
a) Những tài liệu kế toán được phép lưu trữ dưới dạng các thông điệp, dữ liệu điện tử chứa trong các băng từ, đĩa từ và các vật mang tin khác phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian, được bảo quản như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra với đầy đủ các điều kiện kỹ thuật chống thoái hoá, có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng khi cần thiết; phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chống tình trạng sử dụng, sao chép, đánh cắp hoặc truy cập thông tin bất hợp pháp.
b) Trường hợp dữ liệu, tài liệu kế toán điện tử được lưu trữ bằng bản gốc trên thiết bị đặc biệt thì phải lưu trữ các thiết bị đọc tin phù hợp để có thể khai thác được khi cần thiết. Khi có đổi mới thiết bị máy tính hoặc thay đổi phần mềm phải chuyển đổi dữ liệu kế toán điện tử lưu trữ sang dạng dữ liệu mà thiết bị mới, phần mềm mới có thể đọc và khai thác được, nhằm đảm bảo dữ liệu lữu trữ theo đúng nội dung, khuôn dạng mà nó được khởi tạo.   
c) Tài liệu kế toán điện tử được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
c.1) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
c.2) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận;
c.3) Thông điệp dữ liệu đó được lưu theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu;
c.4) Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ;
c.5) Các tài liệu kế toán theo quy định phải có chữ ký điện tử thì phải có chữ ký điện tử theo đúng quy định.
d) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể điều kiện kỹ thuật, quy trình lưu trữ thông điệp dữ liệu điện tử trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại thông tư này và phù hợp với các quy định của pháp luật về lưu trữ dữ liệu điện tử.
Điều 15. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế xuất, nhập khẩu của cơ quan Hải quan các cấp phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật kế toán; pháp luật giao dịch điện tử và quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
2. Hệ thống Kế toán thuế xuất, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý tự động với cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất, nhập khẩu tập trung tại Tổng cục Hải quan; phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy trình, quy định nghiệp vụ về hải quan, quản lý thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước; có khả năng tích hợp, trao đổi thông tin với Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống thông tin ngành tài chính, các Hệ thống xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan khác (Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, Hệ thống thông quan tự động,...).
Điều 16. Phần mềm kế toán ứng dụng trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Phần mềm kế toán ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là bộ chương trình dùng để tự động xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu nhập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, xử lý thông tin trên các chứng từ theo quy trình của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo kế toán.
Điều 17. Yêu cầu về phần mềm kế toán ứng dụng trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Phần mềm kế toán phải có khả năng nâng cấp, có thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi nhất định của chế độ kế toán và chính sách tài chính mà không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu đã có.
2. Phần mềm kế toán phải tự động xử lý và đảm bảo sự chính xác về số liệu kế toán:
a) Tự động xử lý, lưu giữ số liệu trên nguyên tắc tuân thủ các yêu cầu về kế toán cũng như phương pháp tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán theo quy định hiện hành;
b) Đảm bảo sự phù hợp, không trùng lắp giữa các số liệu kế toán;
c) Có khả năng tự động dự báo, phát hiện và ngăn chặn các sai sót khi nhập dữ liệu và quá trình xử lý thông tin kế toán.
3. Phần mềm kế toán phải đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu:
a) Có khả năng phân quyền đến từng người sử dụng theo chức năng, đảm bảo người không có trách nhiệm không thể truy cập vào công việc của người khác trong phần mềm kế toán của đơn vị, nếu không được người có trách nhiệm đồng ý;
b) Có khả năng tổ chức theo dõi được người dùng theo các tiêu thức, như: Thời gian truy cập thông tin kế toán vào hệ thống, các thao tác của người truy cập vào hệ thống, các đối tượng bị tác động của thao tác đó;
c) Có khả năng lưu lại các dấu vết trên sổ kế toán về việc sửa chữa các số liệu kế toán đã được truy cập chính thức vào hệ thống phù hợp với từng phương pháp sửa chữa sổ kế toán theo quy định; đảm bảo chỉ có người có trách nhiệm mới được quyền sửa chữa sai sót đối với các nghiệp vụ đã được truy cập chính thức vào hệ thống;
d) Có khả năng phục hồi được các dữ liệu, thông tin kế toán trong các trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật đơn giản trong quá trình sử dụng.
4. Phần mềm kế toán phải có bản quyền; trước khi đưa vào sử dụng phải được đặt tên, thuyết minh rõ xuất xứ, tính năng kỹ thuật, mức độ đạt các tiêu chuẩn hướng dẫn tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về kế toán.
5. Phần mềm kế toán khi đưa vào sử dụng phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể kèm theo để giúp người sử dụng vận hành an toàn, có khả năng xử lý các sự cố đơn giản.
Ngoài các yêu cầu quy định tại thông tư này phần mềm kế toán ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn phải đáp ứng các quy định tại các văn bản pháp quy khác về phần mềm kế toán. 
Điều 18. Quản lý, sử dụng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tổng cục Hải quan thống nhất quản lý hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện phân quyền sử dụng, bảo mật thông tin dữ liệu về kế toán thuế trên cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy kế toán và các bộ phận liên quan tại cơ quan Hải quan các cấp.   
2. Đơn vị quản lý kỹ thuật chương trình ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các sai sót dữ liệu, đảm bảo hoạt động của hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng các nguyên tắc kế toán; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các Đơn vị nghiệp vụ Hải quan trong quá trình cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống; phát hành tài liệu, xây dựng mục thông tin trên trang thông tin điện tử nội bộ hải quan để hướng dẫn sử dụng hệ thống. Khi xây dựng mới nghiệp vụ kế toán hoặc thay đổi nguyên tắc xử lý dữ liệu kế toán trên hệ thống Kế toán thuế xuất, nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu của công tác kế toán và phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Đơn vị nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời phải cập nhập các thay đổi đó vào tài liệu hướng dẫn, mục thông tin hướng dẫn sử dụng trên trang thông tin điện tử nội bộ hải quan. 
3. Cán bộ, bộ phận nghiệp vụ hải quan khi thực hiện nhập, tra cứu dữ liệu kế toán từ hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc được sự phê duyệt của người có thẩm quyền; phải dùng đúng tên, tài khoản sử dụng và mật mã an ninh đã được cấp để xử lý, tra cứu các dữ liệu kế toán từ cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu; định kỳ hoặc đột xuất phải thay đổi mật mã an ninh. Khi có sự thay đổi nhiệm vụ phải thông báo cho bộ phận quản trị hệ thống để thay đổi quyền truy cập hệ thống phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới được phân công. Quản trị hệ thống phải thu hồi tên, mật khẩu, mật mã an ninh, chữ ký số (nếu có) đối với cán bộ không còn nhiệm vụ liên quan đến hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 
4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể quy trình quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Thông tư này và phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật thuế, pháp luật hải quan.
Điều 19. Tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan được thực hiện theo nguyên tắc tổng hợp toàn ngành thông qua việc tổng hợp báo cáo kế toán từ các bộ phận kế toán tại các đơn vị cơ sở. 
Tại mỗi đơn vị Hải quan cấp Cục, Chi cục cần bố trí một bộ phận chịu trách nhiệm kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản thu khác phù hợp với điều kiện của đơn vị.
Các đơn vị Hải quan tuỳ theo tình hình thực tế phải bố trí người làm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu chuyên trách bảo đảm thực hiện đầy đủ công việc của bộ phận kế toán tại đơn vị mình. Việc bố trí người làm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được thực hiện theo các quy định hiện hành pháp luật về kế toán và các quy định khác của Nhà nước.
Điều 20. Nhiệm vụ thực hiện kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tại Tổng cục Hải quan:
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành chính sách và công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các bộ phận kế toán trong toàn hệ thống Hải quan;
b) Tổng hợp, phân tích các báo cáo nghiệp vụ về các thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện trong toàn hệ thống Hải quan phục vụ yêu cầu quản lý;
c) Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá thực trạng để đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trình Bộ Tài chính hoặc Tổng cục Hải quan phê duyệt;
d) Các công việc khác được giao.
2. Tại các Cục Hải quan:
Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại các Cục Hải quan có nhiệm vụ:
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành chính sách và công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các bộ phận kế toán tại đơn vị cơ sở thuộc Cục Hải quan;
b) Tổng hợp, phân tích các báo cáo nghiệp vụ về các thông tin kế toán xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại đơn vị mình theo yêu cầu quản lý;
c) Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá thực trạng để đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo với Tổng cục Hải quan;
d) Các công việc khác được giao;
e) Trường hợp các Cục Hải quan không phân cấp công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đến đơn vị cơ sở, hoặc chỉ phân cấp một số bộ phận thì phải tổ chức thực hiện công tác kế toán theo phạm vi công việc của đơn vị, lập báo cáo kế toán và tổng hợp báo cáo kế toán gửi cơ quan cấp trên đúng thời hạn quy định.
3. Tại các Chi cục Hải quan:
Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại đơn vị cơ sở có nhiệm vụ:
a) Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ liên quan đến kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc tính thuế, lệ phí và các khoản thu khác;
b) Thực hiện việc tổng hợp số thuế theo tờ khai, theo thông báo điều chỉnh, viết biên lai, thu thuế, thu lệ phí, theo dõi nợ thuế và đôn đốc thu nợ thuế;
c) Kiểm tra các chứng từ thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời tiền thuế, lệ phí và thu khác vào Ngân sách Nhà nước hoặc trích nộp lên đơn vị cấp trên theo quy định;
d) Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo phạm vi công việc của đơn vị, lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên đúng thời hạn quy định;
e) Trường hợp đơn vị Hải quan cơ sở không tổ chức bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì thực hiện việc báo sổ lên bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của đơn vị cấp trên để tổ chức thực hiện kế toán.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Điều 21. Nội dung chứng từ kế toán
Chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
Điều 22. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
1. Đối với các chứng từ kế toán do các bộ phận nghiệp vụ Hải quan tiếp nhận và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Các bộ phận nghiệp vụ hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ và cập nhật số liệu vào hệ thống kế toán theo quy định tại các quy trình nghiệp vụ Hải quan hiện hành; sau khi các chứng từ đã được cập nhập vào hệ thống kế toán, Bộ phận kế toán xuất khẩu, nhập khẩu có nhiệm vụ kiểm tra việc hạch toán ghi sổ kế toán theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 điều 10 Thông tư này. 
2. Đối với các chứng từ kế toán do bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiếp nhận, lập và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm cập nhật, kiểm soát, hạch toán, ghi sổ kế toán theo quy định.
3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán gồm các bước sau:
a) Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; 
b) Người làm kế toán kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt (nếu có).
c) Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán;
d) Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
4. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán, gồm:
a) Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán;
b) Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các nội dung ghi chép trên chứng từ kế toán;
c) Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.
Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý tài chính, thuế của Nhà nước, phải từ chối thực hiện, đồng thời báo ngay cho Thủ trưởng cơ quan Hải quan biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện hành.
Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng, thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải lập lại chứng từ phù hợp, sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 
Điều 23. Lập chứng từ kế toán
1.  Đối với mọi nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cơ quan Hải quan đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
2.  Chứng từ kế toán phải lập theo đúng mẫu qui định cho từng loại nghiệp vụ. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải bảo đảm đủ nội dung quy định về tính pháp lý cho chứng từ kế toán. Trường hợp lập chứng từ kế toán bằng tay thì phải ghi chép đủ nội dung quy định cho mẫu chứng từ kế toán.
3. Việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, đúng các nội dung quy định theo mẫu:
a) Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không được viết tắt, không được tẩy xoá; khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực; không viết bằng mực đỏ. 
b) Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số. Chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.
c) Yếu tố ngày, tháng, năm của chứng từ phải viết bằng số. Riêng các tờ séc thì ngày, tháng viết bằng chữ, năm viết bằng số.
4) Chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy vi tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải bảo đảm thống nhất nội dung tất cả các liên chứng từ.
Điều 24. Danh mục, biểu mẫu, sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán
1. Ban hành Danh mục và Mẫu biểu chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Phụ lục 04 “Danh mục và mẫu chứng từ kế toán” kèm theo Thông tư này.
2. Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau:
a) Bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan các cấp phải áp dụng thống nhất chế độ chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư này và không được tự động thay đổi nội dung, biểu mẫu chứng từ kế toán;
b) Ngoài những chứng từ kế toán ban hành trong Thông tư này, các bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn phải sử dụng các chứng từ kế toán được ban hành ở các văn bản pháp quy khác liên quan đến hoạt động thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. Việc phân cấp in, quản lý và phân phối các chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính; 
d) Trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thể bổ sung các chứng từ ghi sổ kế toán nội bộ (sử dụng trong nội bộ hệ thống Hải quan) ngoài các chứng từ quy định tại Thông tư này theo yêu cầu quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu và phù hợp với quy định pháp luật kế toán.
Mục 2
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Điều 25. Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục và có hệ thống số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt; số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt đã thu; số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt thu được đã nộp ngân sách; số thuế, số tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ đọng; số hàng còn tạm giữ; số hàng hóa đã có quyết định tịch thu nhưng chưa tổ chức bán hoặc chưa tiêu hủy;… 
2. Tài khoản kế toán được mở cho từng đối tượng kế toán có cùng nội dung kinh tế. Toàn bộ các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán hình thành Hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản và các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản.
3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định cụ thể tại Phụ lục 03 kèm theo Thông tư này.
Điều 26. Phân loại tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán được chia thành:
1. Tài khoản trong Bảng cân đối: phản ánh tình hình thu nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế và tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp. Mỗi tài khoản được chi tiết theo các đối tượng cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý. Các tài khoản trong Bảng cân đối được hạch toán theo phương pháp “ghi kép”, bao gồm các loại sau: Các tài khoản tiền; các tài khoản phải thu; các tài khoản thanh toán; các tài khoản phải trả, phải hoàn; các tài khoản điều chỉnh; các tài khoản thu thuế và thu khác.
2. Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản phản ánh những tài sản hiện có ở đơn vị nhưng chưa được xác định là số thu thuế hoặc thu khác. Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản còn phản ánh một số chỉ tiêu đã được phản ánh trong Bảng cân đối tài khoản nhưng cần theo dõi riêng phục vụ cho yêu cầu quản lý. Các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản được hạch toán theo phương pháp “ghi đơn” và được đánh số gồm: 002, 005, 007.
Điều 27. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Ban hành Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Phụ lục 01 “Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu” kèm theo Thông tư này.
2. Hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được xây dựng và thiết kế phù hợp với yêu cầu quản lý, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của cơ quan hải quan và phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, tổ chức bộ máy và tổ chức thông tin của cơ quan hải quan các cấp;
b) Phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế, tài chính liên quan đến nghiệp vụ quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thanh toán với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp;
c) Phù hợp với việc áp dụng các công nghệ quản lý, thanh toán hiện tại và tương lai trong hệ thống hải quan và trong nền kinh tế, phục vụ cho việc tổ chức các quan hệ thanh toán trong và ngoài hệ thống hải quan;
d) Thuận lợi cho việc thu thập, xử lý, khai thác và cung cấp thông tin bằng các chương trình, ứng dụng tin học, đảm bảo khả năng giao diện của hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với Hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại Kho bạc nhà nước (TABMIS) và các hệ thống thông tin khác;
e) Các đơn vị Hải quan, nếu có nhu cầu có thể bổ sung tài khoản chi tiết cho những tài khoản kế toán đã được quy định trong “Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” quy định trong Thông tư này.
Mục 3
SỔ KẾ TOÁN 
Điều 28. Sổ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
1. Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một dạng dữ liệu được thiết lập trong phần mềm kế toán và hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Sổ kế toán dùng để ghi chép, phản ánh, lưu giữ toàn bộ và có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh liên quan đến thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo dõi, quản lý tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế và tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp. 
3. Thông tin trên sổ kế toán phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ hoạt động thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong mỗi đơn vị và toàn bộ hệ thống Hải quan. Bộ phận kế toán của đơn vị Hải quan không được để ngoài sổ kế toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí phải thu, đã thu và còn phải thu của người nộp thuế.
Điều 29. Mẫu biểu, nội dung sổ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
1. Banh hành Mẫu, Nội dung, Phương pháp ghi sổ kế toán tại Phụ lục 05 kèm theo Thông tư này. 
2. Mẫu sổ kế toán được thiết lập và in từ hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và Thủ trưởng đơn vị kế toán; số trang (nếu in ra giấy để lưu trữ).
3. Sổ kế toán được xây dựng, cài đặt trên hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Ngày, tháng ghi sổ;
b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ;
c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
e) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
Điều 30. Hệ thống sổ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
Hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. Trong đó:
1. Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kế toán phát sinh, các loại thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế và theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý theo từng loại thuế và từng khoản thu, bản chất về giao dịch thuế và thu khác đối với từng người nộp thuế. 
Cơ quan hải quan phải thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán chi tiết đối với mọi chứng từ kế toán đã được tiếp nhận, xử lý và định khoản, hạch toán kế toán vào hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư này. 
2. Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép tổng hợp tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế theo các nghiệp vụ quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu; tổng hợp số liệu thu và thanh toán với ngân sách nhà nước của từng cơ quan hải quan; tổng hợp các chỉ tiêu về thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu quản lý.
Số liệu phản ảnh trên sổ kế toán tổng hợp phải bằng tổng các số liệu trên sổ kế toán chi tiết và được tổng hợp từ các nghiệp vụ phát sinh có cùng giá trị đối ứng trên sổ kế toán chi tiết theo hệ thống tài khoản kế toán.
Điều 31. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải mở vào đầu kỳ kế toán tháng, quý, năm; đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.
2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. Việc ghi chép phản ánh trên sổ kế toán phải kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của mẫu biểu sổ kế toán quy định. Thông tin, số liệu phản ánh trên sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán. 
3. Sổ kế toán chi tiết được ghi theo từng nghiệp vụ kinh tế, từng tờ khai ngay tại thời điểm chứng từ kế toán phát sinh. Sổ kế toán tổng hợp được ghi theo từng đơn vị kế toán vào thời điểm cuối ngày trên cơ sở tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ sổ kế toán chi tiết.
4. Việc cập nhật, ghi nhận vào cơ sở dữ liệu của hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Phải căn cứ vào chứng từ kế toán hợp pháp đã được kiểm tra, kiểm soát bảo đảm đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán. Nghiêm cấm ghi sổ kế toán đối với mọi thông tin không có chứng từ kế toán hợp pháp chứng minh. Những người có trách nhiệm liên quan theo quy định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cập nhật vào hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Đơn vị Hải quan tương ứng với từng bộ sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện khóa sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu vào cuối kỳ kế toán tháng, quý, năm trước khi lập báo cáo kế toán. 
6. Ngoài các trường hợp trên các đơn vị hải quan còn phải thực hiện việc mở sổ, khóa sổ theo quy định của pháp luật Luật kế toán.
Điều 32. Sửa chữa sổ kế toán trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Các đơn vị hải quan thực hiện ghi sổ kế toán trên Hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì thực hiện việc sửa chữa sổ kế toán như sau:
1. Mọi trường hợp sửa chữa sai sót trong ghi chép sổ kế toán trên hệ thống đều phải lập chứng từ điều chỉnh và phải được sự phê duyệt của thủ trưởng đơn vị và phụ trách kế toán;
2. Thời điểm ghi chép số liệu sửa chữa là thời điểm hiện tại khi phát hiện sai sót và phải ghi chép diễn giải cụ thể nội dung sửa chữa;
3. Sửa chữa sổ kế toán trong các trường hợp nêu tại điều này được thực hiện theo các phương pháp sau: 
a) Ghi số âm: Lập chứng từ ghi sổ ghi lại số sai bằng số âm (bút toán đỏ), sau đó ghi lại số đúng;
b) Ghi bổ sung: Bằng cách lập chứng từ ghi sổ bổ sung và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ. 
Mục 4
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾ TOÁN
Điều 33. Phương pháp kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Phương pháp kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là cách thức và thủ tục thực hiện công việc hạch toán kế toán, ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này.
2. Sơ đồ minh họa phương pháp kế toán được quy định tại Phụ lục 07 kèm theo Thông tư này.
Điều 34. Danh mục, mẫu báo cáo và giải thích báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo số thu, nộp, hoàn trả...thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; Báo cáo kiểm tra kế toán; các Báo cáo nghiệp vụ quản lý nợ thuế và thu khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  
2. Danh mục, Mẫu báo cáo và giải thích báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo Thông tư này.
Điều 35. Yêu cầu đối với việc lập báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được lập theo đúng mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã được quy định đối với từng loại báo cáo. Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo phải được thực hiện thống nhất ở các bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị Hải quan, tạo điều kiện cho công tác tổng hợp, phân tích, kiểm tra và đối chiếu số liệu.
Các chỉ tiêu trong báo cáo phải bảo đảm đồng nhất, có liên quan bổ sung cho nhau một cách có hệ thống, liên tục, phục v�� cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Số liệu trên báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải chính xác, trung thực, khách quan và phải là số liệu được tổng hợp từ các sổ kế toán sau khi đã kiểm tra, đối chiếu và khoá sổ kế toán. Báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được lập, nộp đúng hạn và gửi báo cáo đầy đủ đến từng nơi nhận.
Điều 36. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống Hải quan  
Các Chi cục Hải quan, các Đơn vị Hải quan cấp Cục lập báo cáo nhanh, báo cáo kế toán định kỳ tháng, năm và nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị quản lý cấp trên, nộp các báo cáo kế toán nghiêp vụ cho Kho bạc Nhà nước, nơi đơn vị giao dịch để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu Ngân sách Nhà nước. 
Tổng Cục Hải quan có trách nhiệm tổng hợp báo cáo do các Đơn vị Hải quan cấp Cục gửi lên và nộp báo cáo lên Bộ Tài chính để báo cáo về tình hình thu Ngân sách Nhà nước liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu, và gửi tới Kho bạc nhà nước để đối chiếu số liệu kế toán liên quan đến thu Ngân sách Nhà nước của toàn ngành.
Mọi trường hợp chỉnh lý số liệu trên báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được tiến hành từ khâu lập chứng từ kế toán đến ghi sổ kế toán, bảo đảm phản ánh trung thực mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của đơn vị.
2. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, cung cấp và khai thác số liệu kế toán liên quan đến thu Ngân sách Nhà nước về thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị Hải quan cùng cấp. 
Điều 37.  Kỳ hạn lập báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu lập theo kỳ kế toán tháng, năm theo quy định trong Thông tư này hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý cấp trên.
Điều 38.  Thời hạn nộp báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo nhanh:
Chi cục Hải quan và Đơn vị Hải quan cấp Cục nộp ngay sau ngày lập báo cáo nhanh.
2. Báo cáo tháng: 
Chi cục Hải quan lập và nộp báo cáo lên Cục Hải quan trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo tháng.
Đơn vị Hải quan cấp Cục lập và nộp báo cáo lên Tổng cục Hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo tháng.
3. Báo cáo quý: 
Chi cục Hải quan lập và nộp báo cáo lên Cục Hải quan trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc kỳ kế toán quý.
Đơn vị Hải quan cấp Cục lập và nộp báo cáo lên Tổng cục Hải quan trong thời hạn 25 ngày sau khi kết thúc kỳ kế toán quý.
4. Báo cáo năm: 
Chi cục Hải quan lập và nộp báo cáo lên Cục Hải quan trong thời hạn chậm nhất là ngày 7 tháng 2 năm sau.
Đơn vị Hải quan cấp Cục lập và nộp báo cáo lên Tổng cục Hải quan trong thời hạn chậm nhất  là ngày 15 tháng 2 năm sau.
5. Báo cáo khác:
Đối với báo cáo lập theo từng vụ việc, nhiệm vụ được giao thì nộp báo cáo theo quy định riêng của Tổng cục Hải quan.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 39. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày….và thay thế Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 121/2007/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 32/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Điều 40. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm triển khai công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan theo đúng quy định tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
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